
Học phần: Số TC: 2 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 1411050188 Lê Thu Nguyệt Anh ĐH4KB 7.3 5.3 6.1 C

2 1411020655 Lại Thị Chiều ĐH4K 8.0 4.0 5.6 C

3 1411050769 Nguyễn Thành Công ĐH4KB 8.0 4.0 5.6 C

4 1411020247 Ngô Thị Diễm ĐH4K 8.0 2.8 4.9 D

5 DC00200668 Vũ Thị Đào ĐH3K 8.0 2.0 4.4 D

6 1411020157 Lê Phạm Hải Đăng ĐH4K 7.3 5.0 5.9 C

7 1411020503 Nguyễn Thị Định ĐH4K 6.7 2.3 4.1 D

8 1411020056 Hoàng Thị Thu Hà ĐH4K 7.3 3.8 5.2 D+

9 1411020081 Lại Thanh Hà ĐH4K 9.3 7.0 7.9 B

10 1411020492 Hoàng Thị Hải ĐH4K 8.7 5.8 7.0 B

11 1411020696 Phạm Thị Hiên ĐH4K 6.7 4.5 5.4 D+

12 1411050728 Đoàn Công Hiệu ĐH4K 7.3 5.0 5.9 C

13 1411020382 Trần Thị Phương Hoa ĐH4K 9.3 9.8 9.6 A

14 1411050624 Nguyễn Thị Hoài ĐH4KB 7.3 2.5 4.4 D

15 1411020279 Quách Thị Hoạt ĐH4K 8.0 3.0 5.0 D+

16 1411020707 Bùi Thị Hợp ĐH4K 8.7 6.0 7.1 B

17 1411020079 Lê Thị Huyền ĐH4K 8.0 6.0 6.8 C+

18 1411020518 Đào Mai Hương ĐH4K 7.7 5.0 6.1 C

19 1411020632 Phan Liên Hương ĐH4K 8.0 4.8 6.1 C

20 1411020374 Nguyễn Thị Thanh Lam ĐH4K 8.7 8.0 8.3 B+

21 1411020773 Trần Thị Quỳnh Lan ĐH4K 8.7 4.0 5.9 C

22 1411020296 Nguyễn Vũ Bảo Lâm ĐH4K 7.3 4.0 5.3 D+

23 1411020117 Lê Thị Thùy Linh ĐH4K 8.0 6.5 7.1 B

24 1411020507 Tô Thị Linh ĐH4K 8.7 6.0 7.1 B

25 1411020050 Nguyễn Thị Ly ĐH4K 6.7 4.0 5.1 D+

26 1411020758 Trần Thị Tuyết Mai ĐH4K 6.7 8.5 7.8 B

27 1411020499 Nguyễn Tiến Mạnh ĐH4K 9.3 7.0 7.9 B

28 1411020636 Nguyễn Thị Minh ĐH4K 6.7 6.0 6.3 C

29 1411020005 Hoàng Hà My ĐH4K 8.7 7.0 7.7 B

30 1411020076 Triệu Thúy Nga ĐH4K 7.3 4.3 5.5 C

31 1411020193 Trần Thị Kim Ngân ĐH4K 8.0 4.8 6.1 C

32 1411020216 Phùng Khánh Nhi ĐH4K 7.3 5.3 6.1 C

33 1411020035 Hoàng Thị Phương ĐH4K 8.7 5.8 7.0 B

34 1411020273 Tạ Hà Phương ĐH4K 6.3 3.0 4.3 D

35 1411050556 Nguyễn Thị Phượng ĐH4KB 8.3 3.0 5.1 D+
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36 1411050425 Bùi Thị Thu Quỳnh ĐH4KB 7.3 4.5 5.6 C

37 1411020080 Nguyễn Thị Như Quỳnh ĐH4K 6.7 5.5 6.0 C

38 1411020234 Nguyễn Phương Thảo ĐH4K 8.7 5.0 6.5 C+

39 1411020739 Nguyễn Duy Thắng ĐH4K 6.7 2.0 3.9 F

40 1411050604 Vũ Thị Bích Thuỳ ĐH4KB 7.3 4.0 5.3 D+

41 1411020702 Đào Thị Thu Trang ĐH4K 7.3 4.5 5.6 C

42 1411020414 Đỗ Thùy Trang ĐH4K 8.7 6.0 7.1 B

43 1411020822 Lê Thị Thu Trang ĐH4K 8.3 4.5 6.0 C

44 1411020133 Lê Thị Vân Trang ĐH4K 8.0 5.5 6.5 C+

45 1411020006 Lãnh Bảo Trung ĐH4K 8.0 7.5 7.7 B

46 1411020228 Vũ Viết Tuyển ĐH4K 7.3 6.0 6.5 C+

47 1411020672 Trần Đức Việt ĐH4K 8.0 5.0 6.2 C

48 1411020561 Cấn Hoàng Vinh ĐH4K 10 8.5 9.1 A
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